
           ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 3 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH ỨNG VIÊN ĐỦ ĐIỀU KIỆN DỰ TUYỂN VÒNG 2 KHỐI MẦM NON CỦA NGÀNH GIÁO DỤC QUẬN 3 NĂM HỌC 2023-2024

Nam Nữ Vị trí đăng ký dự tuyển
Đơn vị đăng ký

dự tuyển

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Nguyễn Thị Lệ Quyên 30/03/2001 Cao đẳng Giáo dục đặc biệt Hành Thuận, Nghĩa Hành, Quảng Ngãi Giáo viên mầm non hạng III Mầm Non 6 0902685760 MNQ3-01

2 Bùi Kim Tâm 27/04/2001 Đại học Giáo dục mầm non
Ấp 3, Xã Mỹ Quý Đông, Huyện Đức Huệ, Tỉnh 

Long An
Giáo viên mầm non hạng III Mầm Non Tuổi Thơ 7 0387077819 MNQ3-02

3 Nguyễn Thị Tuyết Mai 06/11/2000 Cao đẳng Giáo dục đặc biệt 1462/24A Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8 Giáo viên mầm non hạng III Mầm Non 6 0333361606 MNQ3-03

4 Võ Thanh Nhân 20/12/1986 Cao đẳng Giáo dục mầm non 116/10/15 Tô Hiến Thành, Phường 15, Quận 10 Giáo viên mầm non hạng III Mầm Non 2 0336618823 MNQ3-04

5 Nguyễn Thị Thanh Minh 03/03/2002 Cao đẳng Giáo dục mầm non
100/1B Đường 658, Bàu Điều, Phước Thạnh, Củ 

Chi
Giáo viên mầm non hạng III Mầm Non 9 MNQ3-05

6 Trần Thị Nữ Vương 04/03/1983 Đại học Kế toán
380/10A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị 

Sáu, Quận 3
Nhân viên Kế toán Mầm Non 10 0909415114 MNQ3-06

7 Phạm Thị Diễm My 12/08/2001 Đại học Giáo dục mầm non
242A Ấp 1, Xã Phú Nhuận, TP.Bến Tre, Tỉnh Bến 

Tre
Giáo viên mầm non hạng III Mầm Non 2 0832950326 MNQ3-07

8 Huỳnh Thúy Hằng 09/09/1993 Đại học Giáo dục mầm non
344/67/14 C Lược, Phường Bình Trị Đông A, 

Quận Bình Tân
Giáo viên mầm non hạng III Mầm Non Quận 3 0908640137 MNQ3-08

9 Trần Thị Cẩm Tú 25/05/1994 Đại học Giáo dục mầm non 271/34 Lê Văn Lương, Phường Tân Quy, Quận 7 Giáo viên mầm non hạng III Mầm Non 9 0779149879 MNQ3-09

10 Nguyễn Thị Trường Vy 02/01/2001 Đại học Giáo dục mầm non
Ấp Bình Trung, Xã Định Trung, Huyện Bình Đại, 

Tỉnh Bến Tre
Giáo viên mầm non hạng III Mầm Non Hoa Mai 0338032912 MNQ3-10

11 Trần Anh Thư 12/11/2001 Đại học Giáo dục mầm non 154/73/10 Âu Dương Lân, Phường 3, Quận 8 Giáo viên mầm non hạng III Mầm Non Hoa Mai 0765090471 MNQ3-11

12 Nguyễn Thị Cẩm Thu 01/06/2001 Đại học Giáo dục mầm non 114 Kinh Trọng, Bình Hòa, Giồng Trôm, Bến Tre Giáo viên mầm non hạng III Mầm Non 8 0368857465 MNQ3-12

13 Nguyễn Thị Thu Giang 15/02/2001 Đại học Giáo dục mầm non 151 Lê Hồng Phong, Đăk Ha, Đăk Hà, KonTum Giáo viên mầm non hạng III Mầm Non 8 0988249401 MNQ3-13

14 Phạm Thị Minh Thi 01/09/1999 Đại học Giáo dục mầm non
25/1A Đường 659 Ấp Bàu Điều, Xã Phước Thạnh, 

Huyện Củ Chi
Giáo viên mầm non hạng III Mầm Non 9 0369047078 MNQ3-14

15 Triệu Thị Kim Quý 19/03/1995 Đại học Giáo dục mầm non 87 Khuông Việt, Phường Phú Trung, Quận Tân Phú Giáo viên mầm non hạng III Mầm Non 12 0909238965 MNQ3-15

16 Lại Thị Hoài Phương 25/10/2001 Đại học Giáo dục mầm non 72/8E Cô Giang Phường 2, Quận Phú Nhuận Giáo viên mầm non hạng III Mầm Non Tuổi Thơ 7 0773160389 MNQ3-16

17 Nguyễn Thị Phương Mai 14/08/1993 Cao đẳng Giáo dục mầm non 47/24 Trương Minh Ký, Phường 13, Quận Gò Vấp Giáo viên mầm non hạng III Mầm Non Quận 3 0932141408 MNQ3-17

18 Nguyễn Trang Cẩm Ly 18/02/2001 Đại học Giáo dục mầm non
Ấp Long Hòa A, Bàn Long, Châu Thành, Tiền 

Giang
Giáo viên mầm non hạng III Mầm Non 8 0344018183 MNQ3-18

19 Lê Nguyễn Thiên Thanh 18/5/1998 Cao đẳng Giáo dục mầm non 114 Ỷ Lan, Phường Hiệp Tân, Quận Tân Phú Giáo viên mầm non hạng III Mầm Non 14 0812627000 MNQ3-19

20 Lê Thị Xuân Thu 26/5/1988 Đại học Giáo dục mầm non 91/85/9 Thống Nhất, Phường 15, Quận Gò Vấp Giáo viên mầm non hạng III Mầm Non 14 0937138808 MNQ3-20

21 Nguyễn Thị Hồng Nhung 06/10/2001 Đại học Giáo dục mầm non 
491/197 Huỳnh Văn Bánh, Phường 13, Quận Phú 

Nhuận
Giáo viên mầm non hạng III Mầm Non Hoa Mai 0363938422 MNQ3-21

22 Nguyễn Thị Thu Nga 08/10/2001 Đại học Giáo dục mầm non 157/4 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8 Giáo viên mầm non hạng III Mầm Non Hoa Mai 0941939965 MNQ3-22
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23 Huỳnh Ái Mi 11/07/1989 Đại học Giáo dục mầm non 221/21 Võ Văn Tần, Phường 5, Quận 3 Giáo viên mầm non hạng III Mầm Non 1 0932621157 MNQ3-23

24 Nguyễn Thị Thu Trâm 15/11/1981 Đại học Kế toán 405/41/4 Thống Nhất, P11, Quận Gò vấp Kế toán Viên Mầm Non Tuổi Thơ 8 0903131271 MNQ3-24

25 Vi Thị Bình 09/1/2000 Đại học Giáo dục mầm non
Thôn Lâm Bô, Xã Phúc Thọ, huyện Lâm Hà, Tỉnh 

Lâm Đồng
Giáo viên mầm non hạng III Mầm Non Hoa Mai 0328401529 MNQ3-25

26 Phạm Minh Thư 28/11/2001 Đại học Giáo dục mầm non 
596/10 ấp Bình An A, Thị Trấn Chợ Lách, Huyện 

Chợ Lách, Tỉnh Bến Tre
Giáo viên mầm non hạng III Mầm Non 9 0353092728 MNQ3-26

27 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 26/9/1996 Đại học Giáo dục Mầm non Tân Hoà Thượng, Tân Mỹ, Lấp Vò, Đồng Tháp Giáo viên mầm non hạng III Mầm Non 9 0773698753 MNQ3-27

28 Huỳnh Thị Quế Mi 15/12/2001 Đại học Giáo dục mầm non
Ấp Long An, Xã Quơn Long, Huyện Chợ Gạo, 

Tỉnh Tiền Giang
Giáo viên mầm non hạng III Mầm Non Hoa Mai 0332029782 MNQ3-28

29 Trịnh Thị Yến Thanh 13/10/1992 Đại học Giáo dục mầm non 342/52 Võ Văn Kiệt, Phường Cô Giang, Quận 1 Giáo viên mầm non hạng III Mầm Non Quận 3 0901345386 MNQ3-29

30 Nguyễn Thị Doan 15/12/2001 Đại học Giáo dục mầm non Xóm 4, Hưng Yên Bắc, Hưng Nguyên, Nghệ An Giáo viên mầm non hạng III Mầm Non Quận 4 0328214204 MNQ3-30

31 Nguyễn Ngọc Phương Loan 13/2/1985 Đại học Giáo dục mầm non 1124/7 Lê Đức Thọ, Phường 13, Quận Gò Vấp Giáo viên mầm non hạng III Mầm Non 14 0799632192 MNQ3-31

32 Trương Thị Hồng Đào 02/11/2000 Đại học Giáo dục mầm non
Ấp Tân Bình, xã Thạnh Phước, Huyện Bình Đại, 

Tỉnh Bến Tre
Giáo viên mầm non hạng III Mầm Non 1 0913962059 MNQ3-32

33 Phan Thị Kim Mai 28/2/2001 Đại học Giáo dục mầm non
Ấp Trung Hoà, xã Trung Hoà, Huyện Chợ Gạo, 

Tỉnh Tiền Giang
Giáo viên mầm non hạng III Mầm Non 2 0962126031 MNQ3-33

34 Đào Ngọc Yến Nhi 06/5/2000 Đại học Giáo dục mầm non 36/9 Thành Thái, Phường 12, Quận 3 Giáo viên mầm non hạng III Mầm Non Hoa Mai 0703870072 MNQ3-34

35 Hồ Thanh Mai 24/7/1995 Cao đẳng Giáo dục mầm non 315 Bùi Minh Trực, Phường 6, Quận 8 Giáo viên mầm non hạng III Mầm Non Quận 3 0907375102 MNQ3-35

36 Nguyễn Thuỵ Bảo Yến 01/11/1984 Thạc sĩ Kế toán
33 Đống Đa, Phường Thị Nại, Tp. Quy Nhơn, Bình 

Định
Kế toán Viên Mầm Non 5 0935607033 MNQ3-36

37 Nguyễn Thị Minh Thư 09/04/1999 Đại học Giáo dục mầm non 566/PL, Phú Lễ, Ba Tri, Bến Tre Giáo viên mầm non hạng III Mầm Non 11 0975058441 MNQ3-37

38 Hồ Hoàng Thảo Nhi 19/04/2001 Đại học Giáo dục đặc biệt 205/16 Trần Văn Đang, Phường 11, Quận 3 Giáo viên mầm non hạng III Mầm Non Tuổi Thơ 7 0786066410 MNQ3-38

Tổng cộng danh sách có 38 người./.

Lưu ý: Các ứng viên rà soát các cột nếu có sai sót liên hệ gặp cô Dị: 0938097783 để chỉnh sửa. 

           Lịch thi  tuyển dụng: Thứ bảy, ngày 05/8/2023 lúc 7 giờ 30 tại trường TH Lương Định Của, số 576 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận 3
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